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LATENT 
MOBILE ROBOT

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP

PalletTrolley

Model ETEK-LA-400 ETEK-LA-600 ETEK-LA-1000 ETEK-LB-1000

Kích thước 1780 x 545 x 300 mm 950 x 650 x 250 mm 1150 x 820 x 254 mm 1523 x 1150 x 327 mm

Đường kính xoay 820 mm 995 mm 1200 mm 1780 mm

Tải trọng 400 kg 600 kg 1000 kg 1000 kg

Công nghệ dẫn hướng 2D Barcode/ L-Slam/ V-Slam 2D Barcode/ L-Slam/ V-Slam 2D Barcode/ L-Slam/ V-Slam 2D barcode / L-SLAM / V-SLAM

HMI Touch screen Touch screen Touch screen Touch screen

Chiều cao bàn nâng 60 mm 60 mm 60 mm 100 mm

Tốc độ di chuyển 108m/min 108m/min 108m/min 50m/min

Cảm biến phát hiện vật cản 
bằng laser Có Có Có Có

Cảm biến va chạm Có Có Có Có

Kích thước bàn nâng 724x504 mm 850x600 mm 1030x770 mm 1250x1000 mm

Điện áp định mức 48 V 48 V 48 V 48 V

Dòng định mức 28 Ah 28 Ah 28 Ah 28 Ah

Số lần sạc 1500 lần 1500 lần 1500 lần 1500 lần

Thời gian vận hành 6-8 h 6-8 h 6-8 h 6-8 h

Thời gian sạc ≤ 1.5 h ≤ 1.5 h ≤ 1.5 h ≤ 1.5 h

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP

Pallet

Model ETEK-LA-400 ETEK-LA-600 ETEK-LA-1000

Kích thước 1250 x 1200 x 190 mm 1250 x 1200 x 190 mm 1250 x 1200 x 190 mm

Tải trọng 600 kg 1000 kg 1500 kg

Công nghệ dẫn hướng V- slam V- slam V- slam

HMI Touch screen Touch screen Touch screen

Tốc độ di chuyển 108m/min 108m/min 108m/min

Cảm biến laser Có Có Có

Cảm biến va chạm Có Có Có

Định vị pallet Có Có Có

Kích thước cạnh pallet 600 – 1400mm 600 – 1400mm 600 – 1400mm

Điện áp định mức 48 V 48 V 48 V

Dòng định mức 28 Ah 28 Ah 28 Ah

Số lần sạc 1500 lần 1500 lần 1500 lần

Thời gian vận hành 6-8 h 6-8 h 6-8 h

Thời gian sạc ≤ 1.5 h ≤ 1.5 h ≤ 1.5 h




